
STT Họ và tên GV
Số lớp ôn 

thi TN
Môn Ghi chú

1 Đỗ Hải Thu Toán

2 Đoàn Thị Hậu Toán

3 Tô Thị Huệ Toán

4 Trần Thị Minh Ngọc Toán

5 Bùi Thị Thủy Toán

6 Trần Thanh Tùng Toán

7 Trần T Thìn Ngữ Văn

8 Nguyễn T Vân Ngữ Văn

9 Lê Thị Ánh Tuyết Ngữ Văn

10 Trần T Xuân Nhiệm Ngữ Văn

11 Vù Thị Hoài Ngữ Văn

12 Lê Kiêm Huyền Ngữ Văn

13 Vũ Thị Hiền Ngữ Văn

14 Trần Thị Hải Ly Tiếng Anh 

15 Nguyễn Thị Mai Thu Tiếng Anh 

16 Lê Thị Mây Lịch Sử

17 Lê Thị Xuân Thu Lịch Sử

18 Trần Thị Phương Thảo Lịch Sử

19 Trần Quang Phụng Địa Lí

20 Lưu Thị Nga Địa Lí

21 Đoàn Văn Doanh Vật lí

(Kèm theo kế hoạch số…… ngày ……/9/2025)
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STT Họ và tên GV
Số lớp ôn 

thi TN
Môn Ghi chú

22 Vũ Thị M. Ngọc Vật lí

23 Trần Văn Toan Vật lí

24 Vũ Hữu Ích Vật lí

25 Nguyễn Lệ Thủy Vật lí

26 Trần Thị Dừa Hóa học

27 Trần Văn Ngọc Hóa học

28 Triệu Thị Hảo Hóa học

29 Trương Thị Nga Hóa học

30 Nguyễn Như Quỳnh Sinh học


